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Trong những năm qua, số lượng các doanh
nghiệp ở Việt Nam tăng nhanh, từ 42.288 doanh
nghiệp (năm 2000) tăng lên 205.689 doanh nghiệp
(năm 2008)1. Tới 31/12/2011, theo số liệu của
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Việt
Nam có 543.963 doanh nghiệp2. Các doanh nghiệp
nhỏ và vừa chiếm khoảng 97% trong tổng số doanh
nghiệp của cả nước. Chính phủ dự kiến trong giai
đoạn 2011- 2015 sẽ có khoảng 350.000 doanh
nghiệp nhỏ và vừa mới được thành lập, tạo ra kim
ngạch xuất khẩu tương đương 25% tổng kim ngạch
xuất khẩu của cả nước, đầu tư 35% tổng số vốn đầu
tư toàn xã hội, đóng góp 40% tổng GDP và 30%
tổng thu ngân sách, tạo thêm 3,5 – 4 triệu việc làm
mới3. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc
biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hiện gặp nhiều
khó khăn, khá nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt
động hoặc phá sản. Theo số liệu thống kê, trong thời
gian từ tháng 01/ 2012 tới tháng 9/2012, ở Việt Nam
có trên 51.000 doanh nghiệp mới được thành lập
nhưng có tới 42.000 doanh nghiệp tuyên bố giải thể,
ngừng hoạt động. Một trong những nguyên nhân cơ
bản dẫn tới tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn
trong kinh doanh, thậm chí phải ngừng hoạt động

hoặc phá sản là các quyết định kinh doanh và phát
triển của các doanh nghiệp không chính xác, không
kịp thời bởi thông tin cho chúng không kịp thời,
không đầy đủ hoặc không chính xác.

Năm 2011, một cuộc điều tra về nhu cầu tiếp cận
và sử dụng thông tin của các doanh nghiệp đã được
thực hiện với 1.023 doanh nghiệp nhỏ và vừa ở
Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai và
Bình Dương4. Đa phần các doanh nghiệp trong mẫu
điều tra đều khẳng định và nhận thức được rất rõ vai
trò và tầm quan trọng của thông tin và coi thông tin
là tài sản và là mấu chốt thành công của DN. Nhu
cầu được cung cấp thông tin của các DNNVV rất
cao và họ sẵn sàng trả phí cho thông tin cung cấp và
đã có những điều kiện khá thuận lợi để kết nối hệ
thống thông tin chung. Có 58% số doanh nghiệp
trong mẫu đang sử dụng mạng máy tính nội bộ và
24% số doanh nghiệp trong mẫu có website hoặc
cổng thông tin điện tử. 

Điều đáng lưu ý là mặc dù chính sách, pháp luật
đã được thông tin qua nhiều kênh khác nhau nhưng
nhóm thông tin về chủ đề chính sách, pháp luật
(Luật, Nghị định, Thông tư…) vẫn được nhiều
doanh nghiệp quan tâm nhất (87,43% mẫu khảo
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sát). Nhóm thông tin về đầu vào (vốn, nguyên-nhiên
vật liệu, năng lượng, giá cả,…) và thông tin về đầu
ra sản phẩm (thị trường, giá cả hàng hóa và dịch vụ)
chỉ được ưu tiên quan tâm ở vị trí thứ 2 với tỷ lệ số
doanh nghiệp quan tâm lần lượt có 68% và 64%.
Nhóm thông tin về đối tác, khách hàng và về đối thủ
cạnh tranh được quan tâm ở mức độ thấp hơn, với
tỷ lệ doanh nghiệp quan tâm lần lượt là 54 và 46%
tổng số doanh nghiệp (hình 1 và 2)5.

Những kênh được doanh nghiệp sử dụng nhiều
nhất là các phương tiện thông tin đại chúng (truyền
hình, phát thanh, báo) và giao dịch điện tử (internet,
thư điện tử, giao dịch qua mạng). Số doanh nghiệp
đã sử dụng những kênh này là chính lần lượt chiếm
tỷ lệ 84,5% và 67,1% tổng số doanh nghiệp trong
mẫu khảo sát. Gần 51% số doanh nghiệp trong mẫu
điều tra trực tiếp khai thác thông tin mà họ cần từ
các cơ quan quản lý nhà nước. Gần đây, nhiều hiệp
hội đã được thành lập và đẩy mạnh hoạt động nhưng
chưa được doanh nghiệp xem như một kênh thông
tin quan trọng.

Tiếp nhận những thông tin từ các kênh kể trên, tỷ
lệ doanh nghiệp không hài lòng với những thông tin
mà họ nhận được còn tương đối cao, trong khi tỷ lệ
doanh nghiệp hài lòng với những thông tin được

cung cấp cho họ còn thấp và chủ yếu mới là những
thông tin về chính sách, pháp luật (xem hình 4 và 5).

Kể cả trong khảo sát chung lẫn trong phỏng vấn
sâu, có thể nhận thấy rằng các doanh nghiệp gặp cả
khó khăn do chỉ có ít nguồn thông tin lẫn việc lựa
chọn cách tiếp cận thông tin. Điều này cho thấy rằng
các giải pháp giúp doanh nghiệp khai thác tốt thông
tin phục vụ quản trị kinh doanh phải được thực hiện
cả từ 2 phía: Mở rộng các nguồn thông tin và khả
năng tiếp cận thông tin lẫn tăng cường năng lực của
các doanh nghiệp trong việc thu thập, xử lý và khai
thác, sử dụng thông tin trong việc xây dựng các hoạt
động quản lý. 

Từ khi các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
được triển khai thực hiện ở Việt Nam, việc hỗ trợ
thông tin cho các doanh nghiệp luôn là một trong
những nội dung được chú trọng, thậm chí còn được
coi là nội dung trọng tâm trong một số chương trình.
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện những chủ
trương này vẫn chỉ đem lại hiệu quả thấp mà việc
nhiều doanh nghiệp không tiếp cận được với những
loại thông tin được phổ cập rộng rãi là một ví dụ
điển hình. Trong giai đoạn tới, nhu cầu tin của các
doanh nghiệp sẽ tiếp tục gia tăng. Bởi vậy, những nỗ
lực giúp doanh nghiệp cải thiện khả năng tiếp cận

Hình 3:
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thông tin và sử dụng chúng một cách có hiệu quả.
Để làm việc này, cần quán triệt một số quan điểm
chủ yếu sau:

Một là, cần nâng cao nhận thức cho các chủ doanh
nghiệp và các cán bộ quản lý, lãnh đạo chủ chốt của
doanh nghiệp, coi thông tin, bao gồm cả thông tin
quản lý, thông tin kinh doanh, thông tin kỹ thuật-
công nghệ, là những nguồn lực phục vụ kinh doanh
và quản trị kinh doanh. Đây là kết luận hiển nhiên
khi xác định rằng kinh tế tri thức là giai đoạn kế tiếp
của nền kinh tế dịch vụ. Tuy nhiên, điều này lại chưa
được các doanh nghiệp nhận thức rõ, mà vẫn mong
đợi Nhà nước cũng như các tổ chức khác hỗ trợ mình
để có những thông tin cần cho doanh nghiệp.

Hai là, cần xác định rõ trách nhiệm thu thập, xử
lý, khai thác và sử dụng thông tin cho doanh nghiệp
chủ yếu thuộc về doanh nghiệp. Nhận thức rõ điều
này, doanh nghiệp sẽ chủ động trong việc tìm kiếm
thông tin, chủ động hình thành và phát triển hệ
thống cộng tác để cung cấp thông tin cho mình theo
yêu cầu của mình. Trong khi xác định vai trò chủ

động của doanh nghiệp, đồng thời cũng cần xác
định rõ trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước và
các tổ chức công khác trong việc i) công khai, minh
bạch những thông tin trong phạm vi trách nhiệm của
mình theo quy định của pháp luật và ii) hỗ trợ doanh
nghiệp trong việc thu thập thông tin họ cần.

Ba là, thông tin cần được xử lý, giao dịch như một
loại hàng hóa, cung cấp thông tin đã được thực hiện
như những dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Nhận thức này
có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và phát
triển bền vững, có hiệu quả hệ thống thông tin phục
vụ doanh nghiệp. Theo đó, các thông tin mà mỗi tổ
chức dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp sẽ được
đánh giá theo giá trị sử dụng và giá trị của chúng,
đồng thời các tổ chức dịch vụ có thể thu hồi kinh phí
thu thập và xử lý thông tin để tiếp tục khai thác, bổ
sung và cập nhật hệ thống thông tin của mình.

Bốn là, phải đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ của
việc phát triển, khai thác thông tin phục vụ doanh
nghiệp. Tính đồng bộ và hệ thống đòi hỏi các hoạt
động phải được tổ chức và thực hiện một cách

Hình 4: Tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng với thông tin nhận được

Hình 4: Tỷ lệ doanh nghiệp không hài lòng với thông tin nhận được
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xuyên suốt từ nguồn tin tới nơi sử dụng cuối cùng,
bao quát từ công tác thu thập thông tin cho tới việc
xử lý thông tin, lưu trữ và cung cấp thông tin,… và
tới việc cập nhật, duy trì hệ thống thông tin. Nó
cũng đòi hỏi phải tác động- ở những mức độ phù
hợp với nhu cầu của mỗi đối tượng liên quan- tới cả
cơ sở hạ tầng thông tin, bản than hệ thống thông tin
lẫn các chủ thể liên quan tới toàn bộ quá trình phát
triển và khai thác thông tin phục vụ doanh nghiệp.

Năm là, các chương trình hỗ trợ và triển khai thực
hiện việc phát triển, khai thác thông tin phục vụ
doanh nghiệp cần được tổ chức và quản lý theo kết
quả cuối cùng. Những kết quả này cần được xác định
cụ thể cho từng giai đoạn, từng đối tượng trong từng
đề án, chương trình, hoạt động nói chung cũng như
cho từng cơ quan, tổ chức tham gia hệ thống phát
triển và khai thác thông tin phục vụ doanh nghiệp.

Để có thể phát triển và khai thác tốt các thông tin
phục vụ doanh nghiệp, Nhà nước cần thực hiện một
số giải pháp sau:

Thị trường hóa thông tin và tổ chức thị trường
thông tin, bao gồm cả những thông tin phục vụ
doanh nghiệp. Thông tin thực ra đã được xử lý, giao
dịch với quy mô và phạm vi ngày càng tăng như một
loại hàng hóa, cung cấp thông tin đã được thực hiện
như những dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Tuy nhiên,
trong nhiều trường hợp, với nhiều cán bộ quản trị
doanh nghiệp, điều này còn chưa được quán triệt.
Chính vì vậy, quan hệ giao dịch về thông tin phục
vụ doanh nghiệp nhiều khi được thực hiện một cách
méo mó. Để làm việc này, trước tiên Nhà nước cần
bổ sung thêm các quy định về tổ chức thông tin, sửa
đổi hệ thống chế độ và chính sách, các định mức
hiện hành, bổ sung thêm những chi phí liên quan tới
việc thu thập và xử lý thông tin như những dịch vụ
được chính thức thừa nhận. Trong chương trình
nghiên cứu kể trên, có tới 55% số doanh nghiệp
trong mẫu khảo sát cho rằng Nhà nước cần nhanh
chóng hoàn thiện hệ thống quy định pháp lý về công
tác tổ chức, thu thập, xử lý, chia sẻ và khai thác, sử
dụng thông tin, bao gồm cả những thông tin chính
từ nguồn Nhà nước.

Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia, bao gồm
cả hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống
thông tin, hệ thống các tổ chức dịch vụ thông tin và
hệ thống nguồn tin. Hệ thống này cần được thiết kế
và xây dựng, duy trì, cập nhật và phát triển một cách

có hệ thống để ngày một đồng bộ, đầy đủ hơn. Điều
trước tiên cần sớm thực hiện là tổ chức liên kết các
hệ thống thông tin hiện có mà đang nằm rất phân tán
trong nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau.

Hoàn thiện cơ chế công bố thông tin từ phía Nhà
nước, kể cả những thông tin có nguồn gốc từ Nhà
nước (do Nhà nước ban hành) và những thông tin do
Nhà nước tập hợp, xử lý và quản lý, cho các doanh
nghiệp. Những thông tin này cần được chuyển tải
đến các doanh nghiệp (cũng như tới cộng đồng nói
chung) bằng nhiều hình thức, thông qua nhiều kênh
khác nhau. Chúng cần đủ rõ để doanh nghiệp có thể
hiểu mà không cần được giải thích thêm- điều vừa
gây lãng phí thời gian, vừa có thể bị tác động bởi
yếu tố chủ quan của chính những người giải thích
thông tin.

Hỗ trợ hình thành và phát triển các doanh nghiệp
kinh doanh dịch vụ thu thập, xử lý, lưu trữ, cung cấp
thông tin cho doanh nghiệp. Trên thực tế, lâu nay
Nhà nước đã thực hiện những hoạt động theo hướng
này, thậm chí có những chương trình bao gồm
những hoạt động khá phong phú và đa dạng6. Vấn
đề là các nguồn lực của Nhà nước cũng chỉ có hạn
và bị giới hạn trong khuôn khổ thời gian thực hiện
mỗi chương trình, trong khi nhu cầu của các doanh
nghiệp thì lớn và hiện diện thường xuyên. Bởi vậy,
trong từng giai đoạn cần xác định được những trọng
tâm (về hoạt động, đối tượng hỗ trợ, loại hoạt động
được hỗ trợ,…). Trong giai đoạn trước mặt, đối với
các doanh nghiệp nhỏ và vừa, những hoạt động này
nên tập trung nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng thông tin
quốc gia và tác động mạnh hơn về phía cầu.

Đương nhiên, trong phát triển và khai thác thông
tin phục vụ doanh nghiệp, Nhà nước chỉ đóng vai
trò hỗ trợ. Bên cạnh đó, cả doanh nghiệp có nhu cầu
thông tin lẫn các tổ chức cung cấp thông tin phục vụ
doanh nghiệp đều là những chủ thể đóng vai trò chủ
đạo. Họ cần một mặt, định vị rõ vị trí của mình
trong toàn chuỗi giá trị gia tăng của thông tin đối với
doanh nghiệp; từ đó tăng cường năng lực của chính
mình trong việc hoàn thành những chức năng gắn
với vị trí đó một cách có hiệu quả và xây dựng, thực
hiện các chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện
những hoạt động cụ thể nhằm thực hiện những chức
năng trên.�
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